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NHÂN DANH 

 NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN NGÔ QUYỀN, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Nguyễn Bích Phượng 

Các Hội thẩm nhân dân:   

1. Ông Vũ Đức Dũng 

2. Bà Nguyễn Thị Tư 

Thư ký Toà án ghi biên bản phiên toà: Bà Đào Thị Hảo - Cán bộ Toà án 

nhân dân quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng 

tham gia phiên toà: Bà Vũ Thị Thanh Hằng - Kiểm sát viên.  

Ngày 21 tháng 11 năm 2017 tại trụ sở Tòa án nhân dân Quận Ngô Quyền, 

thành phố Hải Phòng xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 103/2017/HSST ngày 

13 tháng 10 năm 2017 đối với bị cáo:  

Nguyễn Thanh L, sinh ngày 26 tháng 7 năm 1971, tại Hải Phòng. 

ĐKHKTT: Số 24/80 đường L, phường L, quận N, thành phố Hải Phòng. Tạm 

trú: Tổ H cụm N, phường Đ, quận N, thành phố Hải Phòng; nghề nghiệp: Không; 

trình độ văn hóa: 8/12; con ông: Nguyễn Văn Giang, sinh năm 1948; con bà: 

Nguyễn Thị Mùi, sinh năm 1950; bị cáo có chồng là Bùi Minh Đông, sinh năm 

1973, có 03 con, con lớn sinh năm 1989, con nhỏ sinh năm 2012; tiền án: không; 

tiền sự: Quyết định số 66/QĐ-XPHC ngày 16/11/2016, Công an phường Đông Khê, 

quận Ngô Quyền xử phạt hành chính về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”; bị 

cáo bị bắt tạm giữ từ ngày 04/6/2017, tạm giam từ ngày 05/6/2017; có mặt. 

NHẬN THẤY: 

Bị cáo Nguyễn Thanh L bị Viện kiểm sát nhân dân quận Ngô Quyền, thành 

phố Hải Phòng truy tố về hành vi như sau: 
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Khoảng 20 giờ ngày 03/6/2017 tại nhà Nguyễn Thanh L ở tổ 29 cụm 5 

phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, thành phố Hải phòng, Công an quận Ngô 

Quyền, thành phố Hải Phòng bắt quả tang 03 đối tượng gồm Nguyễn Thanh L; 

Nguyễn Văn Vượng, sinh năm 1995; trú tại: Tổ 20, cụm 2 phường Đông Khê, 

quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng; Phạm Duy Hiệp, sinh năm 1990; trú tại: 

Số 17/80 Phương Lưu, phường Đông Hải 1, quận Hải An, thành phố Hải Phòng 

đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Vật chứng thu giữ trên tay Nguyễn 

Văn Vượng 170.000 đồng; thu trong người Nguyễn Thanh L 1.100.000 đồng. 

Ngoài ra trong nhà Nguyễn Thanh L có Nguyễn Văn Hưng, sinh năm 1980; trú tại: 

Thôn Tân La, xã Đoan Hùng, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình có biểu hiện vừa sử 

dụng chất ma túy. 

Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Thanh L tại tổ 29 cụm 5 

phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, thu trên bàn uống 

nước 01 bộ dụng cụ sử dụng ma túy gồm: 01 chai nhựa nắp đục 02 lỗ; 01 lỗ cắm 

ống hút; 01 lỗ cắm tẩu thủy tinh bên trong còn bám dính tạp chất màu nâu đen; 01 

bật lửa gas; 01 cân điện tử; 01 ống nhựa dài 15cm vát một đầu; 01 hộp giấy bên 

trong có 12 túi nilon (02 túi kích thước 3x6 cm, 01 túi kích thước 2x2 cm, 05 túi 

kích thước 1x1,5 cm, 04 túi kích thước 1x1 cm) bên trong các gói đều chứa tinh 

thể màu trắng và 40 vỏ túi nilon có kích thước khác nhau. Cơ quan Công an đã lập 

biên bản bắt người phạm tội quả tang, niêm phong vật chứng gửi giám định cùng 

mẫu nước tiểu của Nguyễn Thanh L và Nguyễn Văn Hưng.  

Kết luận giám định số 747/PC54(MT) ngày 05/6/2017 của Phòng kỹ thuật 

hình sự Công an thành phố Hải Phòng, kết luận:   

- Tinh thể màu trắng chứa trong 12 gói nilon có Methamphetamine, trọng 

lượng Methamphetamin có trong 8,1234 gam tinh thể là 5,8257 gam. 

- Tạp chất nâu đen bám dính trong ống tẩu thủy tinh có Methamphetamine, 

không đủ điều kiện xác định trọng lượng tạp chất. 

- Hai mẫu nước tiểu của Nguyễn Thanh L và Nguyễn Văn Hưng đều có 

Methamphetamine.  

Quá trình điều tra, Nguyễn Thanh L khai nhận: Từ tháng 7 năm 2016, L đã 

bán ma túy cho nhiều người mục đích để kiếm lời. Tối ngày 02/6/2017, Nguyễn 

Thanh L đi xe ôm đến đường tàu Mê Linh, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng 

mua của một phụ nữ không quen biết 01 gói ma túy kích thước        5x10cm với 

giá 4.000.000 đồng, người này còn cho L 01 tẩu thủy tinh và một số vỏ túi nilon 

các loại. Sau đó, L đã chia gói ma túy mua thành 14 gói nhỏ (05 gói kích thước 

1x1cm, dự định bán 100.000 đồng/gói; 06 gói kích thước 1x1,5cm, dự định bán 

200.000 đồng/gói; 01 gói kích thước 2x2cm dự định bán 1.000.000 đồng; 02 gói 

kích thước 3x6cm, dự định bán 1.400.000 đồng/gói), nếu bán hết số ma túy này sẽ 

kiếm lời được 1.500.000 đồng. L cho tất cả ma túy vào hộp giấy để trên bàn. Sau 
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đó, L lấy 01 chai nước đục hai lỗ trên nắp, một lỗ cắm ống hút nhựa, một lỗ cắm 

tẩu thủy tinh lắp ghép thành bộ dụng cụ sử dụng ma túy.  

Khoảng 23 giờ cùng ngày, Nguyễn Văn Vượng đến hỏi mua ma túy, L đồng 

ý và bán cho Vượng 01 gói ma túy với giá 100.000 đồng. Khoảng 09 giờ ngày 

03/6/2017, L bán cho một thanh niên không quen biết 01 gói ma túy với giá 

200.000 đồng. Đến 19 giờ cùng ngày, L lấy gói ma túy đổ một ít vào tẩu thủy tinh 

của bộ dụng cụ sử dụng ma túy và nói với Nguyễn Văn Hưng “Trong tẩu thủy tinh 

có ma túy đấy, mày sử dụng đi”, Hưng đồng ý. L dùng bật lửa gas đốt dưới tẩu 

thủy tinh để ma túy cháy thành khói và hút vào cơ thể, sau đó Hưng cũng tự sử 

dụng ma túy như cách thức của L. Khi L và Hưng vừa sử dụng ma túy xong, thì 

Nguyễn Văn Vượng và Phạm Duy Hiệp đến cổng nhà L hỏi mua 170.000 đồng ma 

túy, L đồng ý. Khi hai bên chưa kịp giao nhận ma túy thì bị Công an bắt quả tang 

cùng vật chứng. 

Qua kết quả xác minh tại Trung tâm chữa bệnh Giáo dục Lao động xã hội 

thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình; Trung tâm Giáo dục Lao động xã hội Hải 

Phòng; cơ sở y tế, gia đình và bản thân đối tượng Nguyễn Văn Hưng, Nguyễn 

Thanh L đều khai nhận không nghiện chất ma túy.  

Vật chứng của vụ án: 01 bộ dụng cụ sử dụng ma túy gồm 01 chai nhựa nắp 

đục hai lỗ, một lỗ cắm ống hút nhựa, 01 bật lửa ga, 01 cân điện tử, 40 vỏ túi nilon, 

02 phong bì niêm phong sau giám định theo biên bản bàn giao vật chứng ngày 

13/10/2017 và số tiền 170.000 đồng (Theo biên lai thu tiền số 2795 ngày 

13/10/2017). 

Quá trình điều tra thể hiện số tiền 1.100.000 đồng thu giữ của L là tiền của 

anh Phạm Minh Đông - chồng L đưa cho vợ để sử dụng chi tiêu gia đình, không 

liên quan đến hành vi phạm tội, nên Cơ quan điều tra trả lại cho anh Phạm Minh 

Đông theo biên bản trả tài sản ( BL 73). 

Tại Bản cáo trạng số 101/CT-VKS ngày 13/10/2017 Viện kiểm sát nhân dân 

quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng truy tố Nguyễn Thanh L về tội “Mua bán 

trái phép chất ma túy” theo điểm b khoản 2 Điều 194 và tội “Tổ chức sử dụng trái 

phép chất ma tuý” khoản 1 Điều 197 của Bộ luật Hình sự. 

Tại phiên toà: 

 Bị cáo Nguyễn Thanh L khai nhận đã thực hiện hành vi mua bán trái phép 

chất ma túy mục đích để kiếm lời và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng tại 

phiên toà giữ nguyên quyết định truy tố đối với bị cáo về tội danh, điều luật áp 

dụng và đề nghị Hội đồng xét xử: Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 194; khoản 1 

Điều 197; điểm p khoản 1 điều 46; khoản 1 Điều 50 của Bộ luật hình sự, xử phạt bị 
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cáo Nguyễn Thanh L mức án từ 08 năm đến 09 năm tù về tội “Mua bán trái phép 

chất ma túy” và mức án từ 02 năm 06 tháng đến 03 năm tù về tội “Tổ chức sử dụng 

trái phép chất ma tuý”. Tổng hợp hình phạt, buộc bị cáo chấp hành hình phạt chung 

cho cả hai tội từ 10 năm 06 tháng đến 12 năm tù. 

- Về hình phạt bổ sung: Ngoài hình phạt chính, bị cáo Nguyễn Thanh L còn 

phải chịu hình phạt bổ sung là phạt tiền theo quy định tại khoản 5 Điều 194 và 

khoản 5 Điều 197 Bộ luật hình sự. Vì vậy phạt tiền bị cáo 5.000.000 đồng đến 

10.000.000 đồng để sung công quỹ Nhà nước theo quy định tại khoản 5 Điều 194 

Bộ luật hình sự. 

- Về xử lý vật chứng: Tịch thu tiêu hủy 01 bộ dụng cụ sử dụng ma túy gồm 

01 chai nhựa nắp đục hai lỗ, một lỗ cắm ống hút nhựa, 01 bật lửa ga, 01 cân điện 

tử, 40 vỏ túi nilon. Tịch thu sung quỹ Nhà nước số tiền 170.000 đồng; buộc bị cáo 

phải nộp số tiền do thu lời bất chính từ việc mua bán ma túy là 100.000 đồng; bị 

cáo phải nộp án phí theo quy định của pháp luật. 

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên toà, căn cứ 

vào kết quả tranh luận tại phiên toà, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, 

ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo. 

XÉT THẤY: 

Lời khai của bị cáo tại phiên toà phù hợp với nội dung bản cáo trạng và các 

tài liệu điều tra có trong hồ sơ vụ án đủ cơ sở kết luận:  

Trong các ngày 02/6/2017, 03/6/2017 bị cáo Nguyễn Thanh L đã hai lần 

thực hiện hành vi cất giữ để bán trái phép chất ma túy cho Nguyễn Văn Vượng. 

Theo kết luận giám định số 747/PC54(MT) ngày 05/6/2017 của Phòng kỹ thuật 

hình sự Công an thành phố Hải Phòng xác định trọng lượng Methamphetamin có 

trong 8,1234 gam tinh thể là 5,8257 gam. Methamphetamine là chất ma túy nằm 

trong danh mục II, STT: 67, Nghị định số 82/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của 

Chính phủ. Như vậy, hành vi của bị cáo Nguyễn Thanh L đủ yếu tố cấu thành tội 

“Mua bán trái phép chất ma túy” với tình tiết định khung“Phạm tội nhiều lần” 

được quy định tại điểm b khoản 2 Điều 194 Bộ luật hình sự. 

Ngoài ra, khoảng 19 giờ ngày 03/6/2017, Nguyễn Thanh L còn có hành vi 

cung cấp chất ma túy, chuẩn bị địa điểm, dụng cụ để đưa trái phép chất ma túy 

Methamphetamine vào cơ thể Nguyễn Văn Hưng (Qua xác minh thể hiện Nguyễn 

Văn Hưng và Nguyễn Thanh L không phải là người nghiện chất ma túy). Như vậy 

hành vi của bị cáo Nguyễn Thanh L đã cấu thành tội “Tổ chức sử dụng trái phép 

chất ma tuý” theo khoản 1 Điều 197 của Bộ luật Hình sự.  
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Viện kiểm sát nhân dân quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng truy tố đối 

với Nguyễn Thanh L về tội danh và điều luật áp dụng là có cơ sở, đúng quy định 

của pháp luật. 

Hành vi phạm tội của bị cáo là rất nghiêm trọng, đã xâm phạm chính sách 

độc quyền của Nhà nước về quản lý chất ma tuý, làm suy giảm sức khỏe của bản 

thân và người khác, gây hoang mang cho nhiều gia đình, gây mất trật tự trị an xã 

hội, làm phát sinh nhiều loại tội phạm hình sự khác. Vì vậy cần cách ly bị cáo khỏi 

đời sống xã hội một thời gian để cải tạo, giáo dục bị cáo đồng thời có tác dụng răn 

đe phòng ngừa tội phạm chung.  

Hội đồng xét xử xét:  

Bị cáo Nguyễn Thanh L phạm hai tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và 

“Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” nên khi quyết định hình phạt phải chịu 

hai mức án độc lập với nhau. Đồng thời, cần áp dụng khoản 1 Điều 50 Bộ luật 

Hình sự để tổng hợp hình phạt đối với bị cáo.  

Nhân thân bị cáo chưa có tiền án, nhưng đã có tiền sự ngày 16/11/2016 về 

hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy” nên phải xét bị cáo là có nhân thân xấu. Tại 

cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo có thái độ thành khẩn, ăn năn hối 

cải. Đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo theo quy định tại điểm 

p khoản 1 Điều 46 của Bộ luật hình sự.  

Về việc xử lý vật chứng: Áp dụng khoản 1 Điều 41 của Bộ luật hình sự; căn 

cứ điểm a, c, đ khoản 2 Điều 76 của Bộ luật Tố tụng hình sự, cần:  

Tịch thu sung công quỹ Nhà nước số tiền 170.000 đồng là vật chứng của vụ 

án; tịch thu tiêu huỷ 01 bộ dụng cụ sử dụng ma túy gồm 01 chai nhựa nắp đục hai 

lỗ, một lỗ cắm ống hút nhựa, 01 bật lửa ga, 01 cân điện tử và 40 vỏ túi nilon theo 

biên bản giao nhận vật chứng tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Ngô Quyền, 

thành phố Hải Phòng; buộc bị cáo phải nộp lại số tiền thu lời bất chính từ việc mua 

bán ma túy là 100.000 đồng. 

Về hình phạt bổ sung: Ngoài hình phạt chính, bị cáo Nguyễn Thanh L còn 

phải chịu hình phạt bổ sung là phạt tiền theo quy định tại khoản 5 Điều 194 và 

khoản 5 Điều 197 Bộ luật hình sự. Bị cáo thực hiện hành vi phạm tội xuất phát từ 

động cơ vụ lợi, thu lời bất chính. Vì vậy, cần thiết phải áp dụng hình phạt bổ sung 

nên phạt tiền bị cáo 5.000.000 đồng để sung công quỹ Nhà nước theo quy định tại 

khoản 5 Điều 194 Bộ luật hình sự. 

- Về án phí: Bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp 

luật. 

- Bị cáo được quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật. 
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Trong vụ án này, đối tượng bán ma túy cho L, Cơ quan cảnh sát điều tra 

Công an quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng chưa làm rõ được lai lịch, địa chỉ 

nên chưa có căn cứ xử lý.  

Hành vi sử dụng trái phép chất ma túy của Nguyễn Văn Hưng và mua trái 

phép chất ma túy để sử dụng cho bản thân của Nguyễn Văn Vượng, cơ quan Công 

an đã xử phạt vi phạm hành chính. 

Đối với Phạm Duy Hiệp là người đi cùng với Nguyễn Văn Vượng qua điều 

tra xác minh chưa đủ căn cứ nên cơ quan Công an không khởi tố. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

- Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Thanh L phạm tội “Mua bán trái phép chất ma 

túy” và tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý” . 

- Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 194; khoản 1 Điều 197; điểm p khoản 1 

Điều 46; khoản 1 Điều 50 của Bộ luật Hình sự. 

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Thanh L 08 (Tám) năm tù về tội “Mua bán trái 

phép chất ma túy”; 02 (Hai) năm 06 (Sáu) tháng tù về tội “Tổ chức sử dụng trái 

phép chất ma tuý”. Tổng hợp hình phạt, buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt 

chung cho cả hai tội là 10 (Mười) năm 06 (Sáu) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình 

phạt tù tính từ ngày 04/6/2017. 

Tạm giam bị cáo Nguyễn Thanh L 45 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.  

Về hình phạt bổ sung: Áp dụng khoản 5 Điều 194 Bộ luật hình sự phạt bị 

cáo 5.000.000 đồng để sung công quỹ Nhà nước. 

 - Về xử lý vật chứng: Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 41 Bộ luật hình sự; căn 

cứ điểm a, c, đ khoản 2 Điều 76 của Bộ luật Tố tụng hình sự, tuyên:  

Tịch thu sung quỹ Nhà nước số tiền 170.000 đồng (Một trăm bảy mươi 

nghìn đồng) theo biên lai thu tiền số AA/2010/2759 ngày 13/10/2017 của Chi cục 

Thi hành án dân sự quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. 

Tịch thu tiêu hủy: 01 bộ dụng cụ sử dụng ma túy gồm 01 chai nhựa nắp đục 

hai lỗ, một lỗ cắm ống hút nhựa, 01 bật lửa ga, 01 cân điện tử, 40 vỏ túi nilon, 02 

phong bì niêm phong sau giám định theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 

13/10/2017 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Ngô Quyền, thành phố Hải 

Phòng. 

Bị cáo phải nộp lại số tiền 100.000 đồng là tiền thu lời bất chính từ việc mua 

bán ma túy. 
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Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật cho đến khi thi hành xong tất cả các 

khoản tiền thì hàng tháng bị cáo Nguyễn Thanh L còn phải chịu khoản tiền lãi của 

số tiền phải thi hành án theo mức lãi suất bằng 50% mức lãi suất giới hạn quy định 

tại khoản 1 Điều 468 của Bộ luật dân sự tương ứng với thời gian chậm thi hành. 

- Về án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo Nguyễn Thanh L phải nộp 200.000 đồng 

(Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm. 

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành 

án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi 

hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 

Luật Thi hành án dân sự. 

- Quyền kháng cáo đối với bản án: Bị cáo Nguyễn Thanh L được quyền 

kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Nơi nhận: 
- Viện kiểm sát ND quận Ngô Quyền; 

- Công an quận Ngô Quyền; 

- Chi cục Thi hành án DS quận Ngô Quyền; 

- Bị cáo; 

- Lưu hồ sơ. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

Nguyễn Bích Phượng 
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Nơi nhận: 
- VKSND quận Ngô Quyền; 

- Công an quận Ngô Quyền; 

- TAND Thành phố; 

- Trại tam giam Hải Phòng; 

- Bị cáo;  

- Lưu hồ sơ. 

 

 

 

Nơi nhận: 
- VKSND quận Ngô Quyền; 

- Công an quận Ngô Quyền; 

- TAND Thành phố; 

- Trại tam giam Hải Phòng; 

- Bị cáo;  

- Lưu hồ sơ. 

 

 

 

 

 


